
SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP
DÀNH CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐIỆNB

ẢN
G

 G
IÁ

 B
Á

N
 L

Ẻ



2

MỤC LỤC 
4,5
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Công tắc & Ổ cắm: 
Rivia™

™
Công Tắc & Ổ cắm: 
Mallia

09
10

LƯU Ý

# Giá được tính bằng VNĐ

# Bảng giá có thể thay đổi mà không

Hộp âm sàn: 
Pop-up

cần báo trước

11
12
13
14

Phụ kiện: 
DRX

# Tất cả thông tin bên trong bảng giá 
bán lẻ này (mô tả, đóng gói, kích 
thước,....) có thể thay đổi mà không 
cần báo trước

MCCBs: 
DRX

Plexo™
Isolator switches

MCBs: 
RX3

Tủ phân phối điện: 

Tủ phân phối điện: 

Practibox™

RCBOs: 
DX3

PractiboxS



Ổ cắm công nghiệp: 
P17 Tempra
P17 Tempra Pro
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15
16

18,19 Ống luồn dây điện & Phụ kiện
PVC-LINK

Điều khiển chiếu sáng

Hệ thống cáp cấu trúc

Công Tắc & Ổ cắm: 
™Gallion

Công Tắc & Ổ cắm: 
™Arteor

Công Tắc & Ổ cắm: 

Công Tắc & Ổ cắm: 
AXOLUTE

21
22
23
24
25

Công Tắc & Ổ cắm: 

Livinglight

Chất   
               the basis

17

20
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Chất   
               the basis

Chất lượng
         là nền tảng 

Công tắc 1 chiều, 1 mô đun Công tắc 1 chiều, 1.5 mô đun Công tắc 1 chiều có đèn báo
+ công tắc 1 chiều

2 công tắc 1 chiều Nút nhấn chuông

Ổ cắm đa năng + ổ cắm chuẩn Âu Mỹ (Euro US)
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 236,400 

 91,200 
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Mã số Đóng gói Mô tả Đơn vị 
  VND

 91,200 

 40,200 

 72,000 

 105,600

 354,000

 510,000 

78,000 

 153,600 

 153,600 

   21,000 

   45,600 

  72,000 

 72,000 

    11,400

 19,000 

 19,000 

 19,000 

 19,000 

  1,878,600 

 896,900 

6 543 64

6 543 65

6 543 66

10

10

10

Mặt che 4 mô-đun

Mặt che + khung đỡ 
cho cơ phận Arteor

Mặt che 3 mô-đun

Mặt che 2 mô-đun

Mặt che 1.5 mô-đun

Mặt che 1 mô-đun

Mặt che 5 mô-đun 

Mặt che 6 mô-đun 

Phím che 0.5 mô-đun 
(12x36 mm)

Công tắc thẻ 16A-230V   (hộp vuông)
Thời gian ngắt trễ khoảng 30 giây
sau khi rút thẻ

Ổ cắm cạo râu tiêu chuẩn BS 61558,
115/230V - 20 VA - 50/60 Hz
(Có thể gắn âm hoặc gắn nổi cho 
hộp có chiều sâu tối thiểu 47mm)

86,400 

*
*
*
*

  21,000 

 45,600 

 117,600 

Mã số Đóng gói Mô tả Đơn vị 
  VND

Công tắc & Ổ cắm

Sản phẩm Sản phẩm

Nút nhấn chuông
10A-250

Chiết áp cho đèn sợi đốt
400W-220

Chiết áp cho quạt
250VA-250

Ổ cắm 3 cực đơn đa năng
10A-250    có màng che

Ổ cắm TV

Ổ cắm điện thoại

Ổ cắm mạng cat 5e

Ổ cắm mạng cat 6

 19,000 

 19,000 

 19,000 

 19,000 

 37,800

 37,800  

 37,800  

6 543 04

6 543 06

6 543 21

6 543 07

6 543 09

6 543 13

6 543 18

6 543 19

6 543 08

6 543 37

6 543 60

6 543 61

6 543 62

6 543 63

6 543 45

6 543 54

6 543 58

6 543 67

6 543 69

 804,000 
Chiết áp cho đèn Halogen

6 543 38

Màu đỏ - sản phẩm được thay mã mới

33,600 

CATALOGUEAXOLUTE

199,200 

264,000 
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Đa dạng hơn 
                bao giờ hết
                 đáp ứng mọi nhu cầu – 
phong cách sống của bạn. 
                 được thiết kế tỉ mỉ để 
đảm bảo mang lại sự thân thiện 
và tương thích với phong cách 
cá nhân của bạn. Dáng hình và 
chức năng mang lại một trải 
nghiệm hoàn hảo.

Từ công tắc đơn đến công tắc 3 của nút nhấn 
trong suốt bao gồm 3 lớp: nút nhấn, nhãn 
trống và nắp che trong suốt 

Nhãn trống được dùng để cá nhân hóa công 
tắc và hiển thị các chỉ báo hướng dẫn trên 
công tắc

MalliaTM

MalliaTM

Champagne Đen nhám

     Đen nhám
       với Xám

Xám

Xám kim loại
    với Xám

    Vàng Gold 
với Champagne

            Đỏ 
với Kem ngọc trai

XámKem ngọc trai

Kem ngọc trai Trắng Xám đen

           Đỏ với 
        Đen nhám

   Champagne với 
    Kem ngọc trai

     Nâu đồng 
với Champagne

Trắng Xám đen  Đen bóng 
với Xám Đen



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã số Đóng gói Mô tả Đơn vị 
  VND Mã số Đóng gói Mô tả Đơn vị 

  VND

 128,000 

 136,800 

156,000 

 222,800

 218,400 

 291,200 

 325,200 

 424,800

 364,200 

 391,800 

c   198,000 

 213,000 

284,000 

 388,800 

2 811 22

Mặt che chóng thấm 3 mô-đun IP44 - Kết hợp cơ phận Belanko & Mallia

Mặt che - Kết hợp cơ phận Mallia

2 811 92

2 811 93

Khung đỡ và mặt che -dành cho cơ phận Arteor hoặc Mosaic

Khung + Mặt che 
2 mô-đun

Khung + Mặt che 
2 x2 mô-đun

 642,600

*

*

6 171 31

2 816 20
2 816 30
2 816 40
2 816 50

Mặt che đôi - màu trắng
Mặt che 3- màu trắng
Mặt che 4 - màu trắng
Mặt che 5 - màu trắng

màu trắng 196,800

*

2 811 23 *

  217,200 

 253,200 

 323,400 

  741,200  

 804,500 

 894,200 

 1,580,000 

 820,200 

 719,500 

 2,448,000 

2 818 95 Phím nhựa trong
Tạo biểu tượng hoặc logo

 167,600 

Nút nhấn có biểu tượng chuông

Nút nhấn ON/OFF

2 810 41 Nút nhấn trong
(không có biểu tượng)

 150,000

63,800 
DOOR

EXIT

Công tắc & Ổ cắm

2

Sản phẩmSản phẩm

-

-

Ổ cắm đa năng có công tắc + sạc USB 

*
*
*
*

* Liên hệ với nhà phân phối của chúng tôi để biết giá sản phẩm

Thép mờThép bóng

Đen bóng Vàng Gold Trắng

Xám

Kem ngọc trai

Champagne

Vàng

Đỏ

Nâu

Xám đen

Đen nhám

Những lựa chọn màu khác cho Mặt che & Cơ phận

Loại đơn + sạc USB 
Type-A 2.4 A - 
5 VDC - 12 W

Loại đôi + sạc USB 
Type-A + type C 3 A 
- 5 VDC - 15 W
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Hộp âm sàn

3 mô-đun
1 0 540 10 Matt aluminium     891,400 

1,338,400 

1,641,600 

1 0 540 15 Brushed brass

1 0 540 20 Brushed brass
stainless steel

6 (2x3) mô-đun
1 0 540 12 Matt aluminium 1,824,000  

2,735,200

2,735,200 

1 0 540 17 Brushed brass

1 0 540 22 Brushed brass
stainless steel

4 mô-đun
1 0 540 11 Matt aluminium  1,277,200 

 1,824,000  

 1,824,000

1 0 540 16 Brushed brass

1 0 540 21 Brushed brass
stainless steel

1 0 540 26 Matt Black

1 0 540 31 Glossy white

8 (2x4) mô-đun
1 0 540 13 Matt aluminium 2,188,400 

3,099,600 

3,099,600 

1 0 540 18 Brushed brass

1 0 540 23 Brushed brass
stainless steel

1 0 540 28 Matt Black 2,577,600  

2,577,6001 0 540 33 Glossy white

Cơ phận cho hộp âm sàn - Ổ cắm mạng RJ 45

UTP cat. 5e - 1 mô-đun
10 5 723 03 White *

10 5 728 03 Magnesium *

UTP cat. 5e - 2 mô-đun
10 5 723 15 White *

10 5 728 15 Magnesium *

UTP cat. 6 - 1 mô-đun
10 5 723 02 White *

10 5 728 02 Magnesium *

UTP cat. 6 - 2 mô-đun
10 5 723 14 White *

10 5 728 14 Magnesium *

Cơ phận cho hộp âm sàn - Ổ cắm điện thoại RJ 11

1 mô-đun
10 5 723 00  White *

10 5 728 00 Magnesium *

2 mô-đun
10 5 723 13 White *

10 5 728 13 Magnesium *

Cơ phận cho hộp âm sàn - Ổ cấm TV

"F" type - 1 mô-đun
10 5 721 63 White *

10 5 726 63 Magnesium *

"Male" - 1 mô-đun
10 5 721 71 White *

10 5 726 71 Magnesium *

Cơ phận cho hộp âm sàn - Socket 

HDMI
10 5 720 96 White *

10 5 725 96 Magnesium *

USB
10 5 720 94 White *

10 5 725 94 Magnesium *

VGA
10 5 720 97 White *

10 5 725 97 Magnesium *

Sản phẩm Đóng gói Mã số Mô tả Đơn vị
VND

Hộp âm sàn & Phụ kiện
Pop-up

1

1

1

1

Bộ phụ kiện dùng để lắp cho sàn nâng hoặc trên mặt bàn

1 0 540 05 3 mô-đun

1 0 540 06 4 mô-đun

1 0 540 07 6 (2x3) mô-đun

1 0 540 08 8 (2x4) mô-đun

Cơ phận cho hộp âm sàn - 2 mô-đun

Multistandar dengan CP
10 5 721 23 White *

10 5 726 23 Magnesium *

Shuko 16 A dengan CP
10 5 721 18 White *

10 5 726 18 Magnesium *

10 5 724 62 Dedicated green *

10 5 724 60 Dedicated orange *

Cơ phận cho hộp âm sàn - 1 mô-đun

10 5 721 04 White *

10 5 726 04 Magnesium *

Đế âm kim loại

0 540 00 3 mô-đun

0 540 01 4 mô-đun

0 540 02 6 (2x3) mô-đun

0 540 03 8 (2x4) mô-đun

Cơ phận cho hộp âm sàn - USB charger 

1 mô-đun
10 5 720 71 White

10 5 725 71 Magnesium

2 mô-đun
10 5 720 81 White

10 5 725 78 Magnesium

Sản phẩm Đóng gói Mã số Mô tả Đơn vị
VND

*

*

*

*

1,473,600 

1,473,600 
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 146,200 

 183,600 

 292,200 

 365,900 

 165,500 

 207,600 

 331,000 

 413,800 



Mã số Đóng gói Dòng điện (A) Đơn vị 
  VND Mã số Đóng gói Dòng điện (A) Đơn vị 

  VNDSản phẩm Sản phẩm

4 020 62
4 020 63
4 020 64

4 020 66
4 020 67
4 020 68

4 020 70
4 020 71
4 020 72

Thiết bị đóng cắt

4 198 81
4 198 82
4 198 84
4 198 85
4 198 86
4 198 87
4 198 88
4 198 89
4 198 90

4 198 37
4 198 38
4 198 40
4 198 41
4 198 42
4 198 43
4 198 44
4 198 45
4 198 46

4 198 70
4 198 71
4 198 73
4 198 74
4 198 75
4 198 76
4 198 77
4 198 78
4 198 79

4 199 14
4 199 15
4 199 17
4 199 18
4 199 19
4 199 20
4 199 21
4 199 22
4 199 23

9

 940,500 
 988,680 

 1,019,700 
 1,464,540 

 864,600 
 900,240 

 1,099,560 

 894,300 
 925,320 

 1,026,300 

 122,760 
 124,080 
 126,060 
 128,040 
 129,360 
 130,020 
 133,980 
 187,440 
 187,440 

 283,800 
 283,800 
 283,800 
 297,660 
 312,180 
 334,620 
 334,620 
 541,200 
 541,200 

 440,880 
 440,880 
 440,880 
 474,540 
 495,660 
 534,600 
 534,600 
 801,240 
 801,240 

 720,720 
 720,720 
 720,720 
 756,360 
 790,680 
 833,580 
 904,200 

 1,100,880 
 1,243,440 

 1,125,960 
 1,220,340 
 1,340,460 

 1,125,960 
 1,233,540 
 1,340,460 

 1,125,960 
 1,233,540 
 1,340,460 



Mã số Đóng gói Dòng điện (A) Đơn vị 
  VND Mã số Đóng gói Mô tả Đơn vị 

  VNDSản phẩm Sản phẩm

 1,285,800 

48,240 

 138,600 

L
 312,360 

Thiết bị đóng cắt Tủ phân phối điện âm tường

10

388,920 
 456,600 
 645,960 

1,088,880 

  5,214,000 
 4,936,800 
 4,936,800 
 5,216,400 
 5,216,400 
 5,590,200 
 5,748,000 
 6,337,200 

 1,500,000 
 1,416,000 
 1,416,000 
 1,416,000 
 1,488,000 
 1,488,000 
 2,022,000 



Practibox S
A WELL-DESIGNED 
RANGE

READY TO USE CABINETS
FROM 4 TO 72 MODULES

GLOBAL SPECIALIST 
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES 

AVAILABLE SOON !!
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6

Mã số Đóng gói Dòng điện (A) Đơn vị 
  VND Mã số Đóng gói Dòng điện (A)Sản phẩm Sản phẩm

Thiết bị đóng cắt

  VND

12

125
150
160
175
200
225
250

125
150
160
175
200
225
250

125
150
160
175
200
225
250

125
150
160
175
200
225
250

0 270 00
0 270 01
0 270 02
0 270 03
0 270 04
0 270 05
0 270 06
0 270 07
0 272 55
0 270 08

0 270 20
0 270 21
0 270 22
0 270 23
0 270 24
0 270 25
0 270 26
0 270 27
0 272 57
0 270 28

0 270 30
0 270 31
0 270 32
0 270 33
0 270 34
0 270 35
0 270 36
0 270 37
0 272 58
0 270 38

0 270 60
0 270 61
0 270 62
0 270 63
0 270 64
0 270 65
0 270 66
0 270 67
0 272 59
0 270 68
0 272 25

0 271 00
0 271 01
0 282 28
0 271 02
0 271 03
0 271 04
0 271 05

0 271 12
0 271 13
0 282 30
0 271 14
0 271 15
0 271 16
0 271 17

0 271 24
0 271 25
0 282 32
0 271 26
0 271 27
0 271 28
0 271 29

0 271 18
0 271 19
0 282 31
0 271 20
0 271 21
0 271 22
0 271 23

0 271 06
0 271 07
0 282 29
0 271 08
0 271 09
0 271 10
0 271 11

0 270 70
0 270 71
0 270 72
0 270 73
0 270 74
0 270 75
0 270 76
0 270 77
0 272 60
0 270 78
0 272 27

0 270 10
0 270 11
0 270 12
0 270 13
0 270 14
0 270 15
0 270 16
0 270 17
0 272 56
0 270 18

80 80

80 80

80

125

80

125

125
150
160
175
200
225
250

0 271 30
0 271 31
0 282 33
0 271 32
0 271 33
0 271 34
0 271 35

125
150
160
175
200
225
250

 1,574,000 
 1,574,000 
 1,574,000 
 1,574,000 
 1,574,000 
 1,574,000 
 1,682,000 
 1,682,000 
 1,682,000
1,845,000 

 1,796,000 
 1,711,000 
 1,796,000 
 1,796,000 
 1,796,000 
 1,796,000 
 1,942,000 
 1,942,000 
 1.942,000
1,942,000

 2,233,000 
 2,233,000 
 2,233,000 
 2,233,000 
 2,233,000 
 2,233,000 
 2,476,000 
 2,476,000
 2,476,000
 2,476,000 
 2,476,000

 2,673,000 
 2,545,000 
 2,545,000 
 2,594,000 
 2,724,000 
 2,724,000 
 2,724,000 
 2,724,000
 2,724,000
 2,724,000 

 2,775,000 
 2,775,000 
 2,775,000 
 2,827,000 
 2,827,000 
 2,827,000 
 2,827,000 
 2,827,000
 2.827.000
 2,827,000 

 2,814,000 
 2,814,000 
 2,814,000 
 2,864,000 
 2,864,000 
 2,864,000 
 2,890,000 
 2,890,000
 2,890,000
 2,890,000 
 2,890,000

 3,252,000 
 3,835,000
 3,880,000
 3,880,000 
 4,368,000 
 4,368,000 
 4,368,000 

 3,381,000 
 4,020,000
 4,020,000
 4,020,000 
 4,660,000 
 4,660,000 
 4,660,000 

 3,883,000 
 4,611,000
 4,611,000
 4,611,000 
 5,582,000 
 5,582,000 
 5,582,000 

 5,048,000 
 5,824,000
 5,893,000
 5,893,000 
 6,504,000 
 6,504,000 
 6,504,000 

 4,888,000 
 5,664,000
 5,664,000
 5,664,000 
 6,304,000 
 6,304,000 
 6,304,000 

 5,242,000 
 6,310,000
 6,310,000
 6,310,000 
 7,620,000 
 7,620,000 
 7,620,000 



Mã số Đóng gói Mô tả Đơn vị 
  VND Mã số Đóng gói Mô tả Đơn vị 

  VNDSản phẩm Sản phẩm

 2,256,000

 3,586,000

 183,000 

   223,000 

 417,000

 181,0006

 2,170,000 

 3,586,000  

 383,000 5

Ph� ki�n
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 457,000

 492,000 

 423,000 

 440,000 

 492,000 

 514,000 

 509,000 

 549,000 

 1,051,000 

 1,302,000 

1,120,000 

 1,120,000 

    1,342,000 

 1,862,000 

 1,862,000 

 1,862,000 

 1,862,000 

 1,862,000 

 1,862,000 

 4,511,000 

 4,511,000 

 4,511,000 

 4,511,000 

 4,511,000 

 4,511,000 



PROXIMITY SWITCHING 80 A - IP65 / IK 07 FOR BOX

PROXIMITY SWITCHING 100 - 160A - IP65 / IK 07 FOR BOX

, 20 - 63A

Mã số Đóng gói Dòng điện Đơn vị 
  VND Mã số Đóng gói Dòng điện Đơn vị 

  VND

AC22A - AC23A - 2P 250V AC 50/60HZ

AC22A - AC23A - 3P 440V AV 50/60HZ

AC22A - AC23A - 3P + Switch Neutral 440V AC 50/60HZ

801

3P 4P

3P 4P

0 221 77 * 8010 221 87 *

0 226 25

0 226 33

0 226 35

1

1

1

0 226 27

0 226 34

0 226 37

100 100

125 125

160 160

*

*

*

1

1

1

*

*

*

7 353 00

7 353 01

7 353 02

7 353 03

1

1

1

1

1

1

1

1

20

32

40

63

20

32

40

63

7 353 00P

7 353 01P

7 353 02P

7 353 03P

7 353 10

7 353 11

7 353 12

7 353 13

1

1

1

1

1

1

1

1

20

32

40

63

20

32

40

63

7 353 10P

7 353 11P

7 353 12P

7 353 13P

7 353 20

7 353 21

7 353 22

7 353 23

1

1

1

1

1

1

1

1

20

32

40

63

20

32

40

63

7 353 20P

7 353 21P

7 353 22P

7 353 23P

Sản phẩm

14

649,000 

 730,000 

 799,000 

 1,454,000 

 849,000 

 1,036,000 

 1,167,000 

 1,804,000 

 943,000 

 1,261,000 

 1,417,000 

 2,297,000 

 724,000 

 811,000 

 992,000 

 1,617,000 

 943,000 

 1,148,000 

 1,298,000 

 2,185,000 

 1,049,000 

 1,342,000 

 1,467,000 

 2,397,000 
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công nghiệp

công nghiệp

P17 Tempra Pro

công nghiệp

công nghiệp

Mã số Đóng gói Mô tả Đơn vị 
  VND Mã số Đóng gói Mô tả Đơn vị 

  VND

Ổ cắm & Phích cắm công nghiệp IP44 & IP67

0

    92.500 
 132.000 
 148.000 
 165.000 
 174.000 
 218.000

 203.000
 248.000
 275.000
 298.000
 320.000
 363.000

 1.000.000
 1.040.000
 1.117.000
 2.852.000
 3.272.000

 132.000
 165.000
 205.000
 200.000
 231.000
 233.000

 174.000
 298.000
 374.000
 258.000
 380.000
 428.000

 1.600.000
 1.720.000
 2.000.000
 3.370.000
 3.550.000

1
1

1
1

Sản phẩm Sản phẩm

 201.000
 229.000
 253.000
 282.000
 303.000
 325.000

 149.000
 170.000
 189.000
 199.000
 205.000
 236.000

 

1
1

 358.000
 407.000
 477.000
 504.000
 515.000
 607.000

 1.423.000
 1.568.000
 1.713.000
 9.100.000
 9.700.000

 228.000
 255.000
 275.000
 325.000
 342.000
 407.000

 1.350.000
 1.500.000
 1.650.000
 3.300.000
 4.200.000

1
1



1,320,000

 1,584,000

 1,150,000

9 41

9 42

 2,040,0009 43

LẮP TRÊN
TRẦN GIẢ
CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

TƯỜNG
CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

TƯỜNG & TRẦN NHÀ
CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

ĐẶC TÍNH ĐẶC TRƯNG 0 489 41 0 489 42 0 489 43

Lắp đặt Trần giả Tường Tường & trần nhà

IP IP41 (trong nhà) IP42 (trong nhà) IP55 (ngoài tr�i)

Phạm vi quét 360° 140° 360°

360°
IP41 IP42140° IP55

360°
360°

DỄ DÀNG

NHANH
LẮP ĐẶT

10  1275LUX

ĐỘ SÁNG

10”   10’

ĐỘ TRỄ

TỐI ĐA 8m

ĐẶC TÍNH CHUNG

Lắp đặt nhanh, dễ dàng

Phát hiện và thiết lập chính xác

On/Off tự động

Công nghệ hồng ngoại thụ động (PIR)

Điều chỉnh bằng tay: mức độ ánh sáng
và độ trễ qua onboard trimmers 

Mức độ ánh sáng: 10-1275 lux

Độ trễ điều chỉnh được:
10 giây tới 10 phút 

3 dây - với dây trung �nh

Đèn sợi đốt
(tối đa 1000 W)
Đèn Halogen 
(tối đa 500 VA/W)
Đèn huỳnh quang
(tối đa 250 VA/W)
Đèn CFL / LED 
(tối đa 250 VA/W)

TRÊN TƯỜNG & TRẦN NHÀ
LẮP 

LẮP TRÊN LẮP TRÊN

Cảm biến PIR gắn tường, góc quét 140

Cảm biến PIR gắn trần & tường, góc quét 360

0 488 06 Cảm biến công nghệ kép gắn trần góc quét 
cài đặt lại bằng nút bấm hoặc thiết bị cài đặt từ xa

 5,977,000

(Dành cho mã hàng 0 488 06)

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

Mã số Đóng gói Mô tả Đơn vị  
  VNDSản phẩm
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Microwave Detection

Chức năng hoạt động Presence Detection Chức năng hoạt động Adsence Detection

PIR (Passive Infrared) Detection

Dùng hiệu ứng Doppler xác 
định các vật thể  với chuyển 
động nhỏ nhất (đánh máy, 
viết...). Ít bị ảnh hưởng bởi môi 
trường bên ngoài. 

Cảm biến phát hiện chuyển 
động sẽ bật đèn tự động khi có 
người bước vào phòng và tự 
động tắt khi không còn hiện 
diện chuyển động của con 
người trong phòng.

Phát hiện chuyển động, di 
chuyển của thân nhiệt con 
người.

Ứng dụng: Với khả năng phát hiện các chuyển động nhỏ và khả 
năng quét vùng lớn so với công nghệ PIR và Ultrasonic nên có khả 

năng phát hiện chuyển động xuyên gỗ, kính, vì vậy nên sử dụng 
trong văn phòng, an ninh, toilet...

Ứng dụng: Cảm biến PIR dùng để phát hiện các chuyển động nhiệt 
của cơ thể . Nên được ứng dụng vào các không gian nhỏ hoặc là 
những nơi đã xác định được các dạng chuyển động như văn 
phòng, hành lang, an ninh

Như thói quen người sử dụng 
sẽ bật công tắc đèn bằng tay, 
nhưng khi rời khỏi phòng cảm 
biến tự động sẽ tắt đèn (vẫn có 
thể tắt đèn bằng tay). 
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  5,148,000

 3,828,000

EBDRC Corridor
Aisleway

O�ce
Meeting room

O�ce
Meeting room

O�ce

O�ce

EBDSPIR

 5,663,000

 2,099,000

 6,851,000

 6,059,000

Tùy chỉnh góc cảm biến

Cảm biến gắn âm trần

Nút nhấn , lắp nổi trần, 
cảm biển chuyển động

Tùy chỉnh góc cảm biến
gắn nổi

Điều khiển máy lạnh
gắn nổi

Mã số Đóng gói Khu vực lắp Mô tả Chức năng Đơn vị  
  VNDSản phẩm

GESM

GESM-AC

MWS3A

Switching

Switching

AD
Analogue dimming

Switching

Switching

Switching



 7,300
 7,300
 8,000

 11,800

 7,300
 7,300
 8,000

 11,800

 7,300
 7,300
 8,000

11,800

 7,300
 7,300
 8,000

 11,800

 7,300
 7,300
 8,000

 11,800

Mã số Đóng gói Mô tả Đơn vị 
  VND Mã số Đóng gói Mô tả Đơn vị 

  VND

Ống luồn tròn & Phụ kiện

Light Duty - Dài 2.9m

17,400
24,400
35,000
68,000

Đường kính 16 mm
Đường kính 20 mm
Đường kính 25 mm
Đường kính 32 mm

Dài 15 m
Dài 30 m
Dài 50 m
Dài 100 m

Trắng

Đường kính 16 mm
Đường kính 20 mm
Đường kính 25 mm
Đường kính 32 mm

Trắng

Đường kính 16 mm
Đường kính 20 mm
Đường kính 25 mm
Đường kính 32 mm

Trắng

Đường kính 16 mm
Đường kính 20 mm
Đường kính 25 mm
Đường kính 32 mm

Trắng

Đường kính 16 mm
Đường kính 20 mm
Đường kính 25 mm
Đường kính 32 mm

Trắng

Đường kính 16 mm
Đường kính 20 mm
Đường kính 25 mm
Đường kính 32 mm
Đường kính 40 mm
Đường kính 50 mm

Đường kính 16 mm
Đường kính 20 mm
Đường kính 25 mm
Đường kính 32 mm
Đường kính 40 mm
Đường kính 50 mm

Trắng

Trắng

 21,000
 29,700
 42,500
 86,800

 120,000
 160,000

 26,900
 35,600
 51,200

 102,900
 131,800
 160,000

 310,000
 460,000
 655,000

 1,150,000

Đường kính 16 mm
Đường kính 20 mm
Đường kính 25 mm

Đường kính 32 mm
Đường kính 40 mm
Đường kính 50 mm

 80,000
 91,000

 120,000

240,000
 250,000
 430,000

Kích 16 mm - Mạ kẽm
Kích 20 mm - Mạ kẽm
Kích 25 mm - Mạ kẽm

Kích 20 mm
Kích 25 mm
Kích 32 mm

Tròn

Vuông

Ống luồn ruôt gà

Đường kính 16 mm
Đường kính 20 mm
Đường kính 25 mm
Đường kính 32 mm

Trắng

Kích 16 mm
Kích 20 mm
Kích 25 mm
Kích 32 mm
Kích 40 mm
KícSh 50 mm

Trắng
 6,200
 6,700
 7,400

 40,200
60,100
69,200

Đường kính 20 mm

Trắng

Đường kính 20 mm

Trắng

Đường kính 20 mm

Trắng

Đường kính 20 mm

Trắng

Kích 20 mm

Trắng

Kích 25 mm
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Sản phẩm Sản phẩm

5,000

6,200



 49,100
 94,800

 158,000
 239,900
 362,700

3,800

1,800

6,300

9

1
2

9,000

11,600

Mã số Đóng gói Mô tả Đơn vị 
  VND Mã số Đóng gói Mô tả Đơn vị 

  VND

Phụ kiện, Máng đi dây, Máng đi dây dạng nhỏ & Máng dẹp có nắp che cong

Kích 16 mm
Kích 20 mm
Kích 25 mm
Kích 32 mm

Trắng

Kích 16 mm
Kích 20 mm
Kích 25 mm
Kích 32 mm

Trắng

Trắng

Đường kính 20 mm

Đường kính 25 mm

Trắng

Hộp đơn

Hộp đôi

Kích

Đường kính 20 mm

Đường kính 25 mm

Trắng

Đường kính 60 mm

Đường kính 75 mm

Trắng

Đường kính 20 mm

Đường kính 25 mm

Trắng

Đường kính 20 mm

Đường kính 25 mm

Trắng

Đường kính 25 mm

Đường kính 32 mm

Trắng

Đường kính 25 mm
Đường kính 38 mm
Đường kính 50 mm

Vuông

Đường kính 16 mm
Đường kính 20 mm
Đường kính 25 mm
Đường kính 32 mm
Đường kính 40 mm
Đường kính 50 mm

Trắng

Hộp đơn
Kích

Đường kính 20 mm

Trắng

Đường kính 20 mm
Trắng

Kích - Hộp đơn
Kích - Hộp đôi

Kích 20mm
Kích 25mm
Kích 32mm
Kích 40mm

Trắng

Kích thước - Hộp đơn
Kích thước - Hộp đơn, Heavy Duty
Kích - Bộ 2 hộp đơn

Trắng
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Sản phẩm Sản phẩm

(IP44 - IP55)

22,800
6 568 00
6 568 02
6 568 04
6 568 06

IP44 - 80 x 80 x 40
IP55 - 110 x 110 x 60
IP55 - 155 x 115 x 80
IP55 - 215 x 150 x 85
IP55 - 215 x 215 x 80 

*
*
*
*

 1,200 
 1,350 
 1,800 
 3,800 
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Mã số Đóng gói Mô tả Đơn vị 
  VND Mã số Đóng gói Mô tả Đơn vị 

  VND

HÊ THÔNG CÁP CÂU TRÚC

0 327 51

27,000
30,000
34,000
37,000
46,000

68,000

117,000

216,000

180,000

9,000,000
2,300,000

146,000

198,000

152,000

192,000

216,000

0 321 02
0 321 04
0 321 00
0 321 20
0 321 10

0 322 20
0 322 21
0 322 41
0 322 43
0 322 31
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BelankoTM S



Công tắc đơn Công tắc đôi

Ổ cắm 13A có công tắc
+ Ổ cắm sạc USB

Ổ cắm mạng + điên thoại

Công tắc 3

Công tắc thẻ từ

Công tắc 4

        Cảm ứng 
“không làm phiền”

Ổ cắm Euro US

Trắng với 
viền dưới màu xám

Champagne với 
viền dưới màu xám

Rose Gold với 
viền dưới mạ điện

Xám đen với
viền dưới màu xám

GalionTM

THOẢI MÁI 
VÀ SỐNG ĐỘNG

Tận hưởng thoải mái cùng sự năng 
động, phù hợp với tất cả.

PHỐI MÀU

CHỨC NĂNG
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Trắng

MẶT KÍNH

Mặt Che Màu GoldMặt Che Kim Loại

KIM LOẠI

Mặt Kính Đen Mặt Kính Trắng

A  T O U C H  O F

L E G R A N D
The Complete ArteorTM Collection

MẶT NHỰA

Mặt Kính Đỏ



      Sự phối hợp
hoàn hảo giữa

cổ điển &
hiện đại

Livinglight

MẶT  CHE
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Ice gold - OA Bronze - BZ

Native - NA Silver - AG

Park - PK Square - SQ

Avenue - AE Club - CB

Steel -  AC Moonlight -  GL

D
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M
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AXOLUTE

CATALOGUEAXOLUTE
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FOLLOW US 
ALSO ON

HỒ CHÍ MINH :
VPĐD Legrand Việt Nam
Tòa nhà Central Garden, Lầu 7,
328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, 
Quận 1

HÀ NỘI :
VPĐD Legrand Việt Nam
Lầu 9 tòa nhà PRIMA
22 đường Mai Anh Tuấn, phường Ô Chợ Dừa
Quận Đống Đa

www.legrand.com.vn


